
SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG  Phụ biểu số 03

LƯU Ý: Đề nghị các đồng chí báo cáo đúng biểu mãu, không thêm cột

A B 5 6 7=5-6 8=9+13 9 10 11=9-10 12=11/9 13 14
15=16+17

+18
16 17    18

        53       49         4         8,884  6,956   6,956       -           -     1,928             1         -            -          -           -   

II Khối tỉnh 

Văn phòng Sở Công Thương 53       49      4       8,884         6,956 6,956 -    0% 1,928  1

Biên chế (người)                     Kinh phí năm 2020

Có mặt

 Kinh phí   

không tự 

chủ 

Đơn vị: Triệu đồng

TT Đơn vị

Tổng số 

Chi thu 

nhập tăng 

thêm

Được giao

CL (biên 

chế 

được 

giao-bc 

có mặt)

 Tổng kinh phí 

QLHC năm 

2020 

 Kinh phí tự chủ 

Số đv  TK 

KP trên 

tổng số đơn 

vị tự chủ

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SCT ngày        /12/2020 của Sở Công Thương Bắc Giang)

Chi kinh phí tiết kiệm

Chi khen 

thưởng, 

phúc lợi, 

trợ cấp 

khó khăn

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 CỦA CP NĂM 2020

 Tổng cộng  

 Kinh 

phí được 

giao 

 Kinh phí 

thực hiện 

 Số KP 

tiết kiệm 

%  tiết 

kiệm so 

với KP 

được giao 

tự chủ

Quỹ Dự 

phòng ổn 

định thu 

nhập
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